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1 Phan Kiều Trang 01/01/1993 Nữ SXCT 10038664 Không hỗ trợ Bạc Liêu

2 Nguyễn Văn Hưu 04/07/1987 Nam SXCT 50107613 Không hỗ trợ Bắc Ninh

3 Trịnh Đình Tôn 06/12/1990 Nam SXCT 50124112 Không hỗ trợ Đắk Lắk

4 Nguyễn Văn Hải 08/06/2000 Nam SXCT 50122927 Không hỗ trợ Gia Lai

5 Nguyễn Văn Long 02/10/1997 Nam SXCT 50100539 Không hỗ trợ Hà Nội

6 Cao Quang Diễn 08/11/1996 Nam SXCT 50100501 Không hỗ trợ Hà Nội

7 Ngô Đức Thành 19/10/1992 Nam SXCT 50100502 Không hỗ trợ Hà Nội

8 Đỗ Thị Nga 24/02/1988 Nữ SXCT 10000576 Không hỗ trợ Hà Nội

9 Hoàng Bảo Ngọc 02/03/2000 Nam SXCT 50100474 Không hỗ trợ Hà Nội

10 Nguyễn Bá Thiện 28/10/1997 Nam SXCT 50100434 Không hỗ trợ Hà Nội

11 Nguyễn Văn Cao 06/12/1989 Nam SXCT 50118659 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

12 Lê Sỹ Đàn 12/06/1994 Nam SXCT 50118637 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

13 Nguyễn Văn Thiệu 10/12/1989 Nam SXCT 50108712 Không hỗ trợ Hải Dương

14 Quán Văn Cường 15/08/1986 Nam SXCT 50108740 Không hỗ trợ Hải Dương

15 Hồ Công Long 06/03/1985 Nam SXCT 50108724 Không hỗ trợ Hải Dương

16 Nguyễn Quang Khang 17/07/2000 Nam SXCT 50722133 Không hỗ trợ Hưng Yên

17 Bùi Thị Tuyến 18/02/1994 Nữ SXCT 10037150 Không hỗ trợ Kiên Giang

18 Bùi Văn Toản 10/03/1992 Nam SXCT 50703915 Không hỗ trợ Ninh Bình

19 Nguyễn Mạnh Dũng 10/12/1990 Nam SXCT 50704153 Không hỗ trợ Ninh Bình

20 Bùi Duy Khánh 28/08/2001 Nam SXCT 50111041 Không hỗ trợ Ninh Bình

21 Nguyễn Văn Thức 06/07/1991 Nam SXCT 50111046 Không hỗ trợ Ninh Bình

22 Lê Đức Thịnh 08/10/2001 Nam SXCT 50111025 Không hỗ trợ Ninh Bình

23 Đỗ Văn Phát 03/05/1989 Nam SXCT 50111098 Không hỗ trợ Ninh Bình

24 Lưu Đắc Lợi 27/09/2001 Nam SXCT 50111043 Không hỗ trợ Ninh Bình

25 Vũ Văn Phong 25/11/1996 Nam SXCT 50111092 Không hỗ trợ Ninh Bình

26 Nguyễn Thế Võ 01/08/1995 Nam SXCT 50704121 Không hỗ trợ Ninh Bình

27 Trần Thị Quyên 02/01/1998 Nữ SXCT 10007531 Không hỗ trợ Ninh Bình

28 Nguyễn Văn Tài 10/07/1992 Nam SXCT 50116210 Không hỗ trợ Nghệ An

29 Lương Bá Sâm 28/08/1997 Nam SXCT 50116086 Không hỗ trợ Nghệ An

30 Phan Thanh Hoàng 07/07/1996 Nam SXCT 50116240 Không hỗ trợ Nghệ An

31 Nguyễn Văn An 08/09/1994 Nam SXCT 50116050 Không hỗ trợ Nghệ An

32 Lê Văn Sơn 16/04/1987 Nam SXCT 50116059 Không hỗ trợ Nghệ An

33 Đào Văn Thành 03/02/1996 Nam SXCT 50116276 Không hỗ trợ Nghệ An

34 Lê Xuân Giáp 11/02/1994 Nam SXCT 50116026 Không hỗ trợ Nghệ An
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35 Đậu Viết Vinh 01/11/1989 Nam SXCT 50727189 Không hỗ trợ Nghệ An

36 Nguyễn Hồng Hải 01/09/1991 Nam SXCT 50707806 Không hỗ trợ Phú Thọ

37 Nguyễn Chí Thắng 09/03/1995 Nam SXCT 50104084 Không hỗ trợ Phú Thọ

38 Đinh Duy Tiên 12/04/1998 Nam SXCT 50119343 Không hỗ trợ Quảng Bình

39 Nguyễn Văn Hoàng 06/06/2001 Nam SXCT 50119308 Không hỗ trợ Quảng Bình

40 Lê Hoài Duy 30/05/1997 Nam SXCT 50120145 Không hỗ trợ Quảng Trị

41 Lê Thanh Phước 18/08/1995 Nam SXCT 50120167 Không hỗ trợ Quảng Trị

42 Mã Nhật Huy 22/10/2000 Nam SXCT 50129402 Không hỗ trợ Sóc Trăng

43 Triệu Hồng Thương 25/10/1999 Nữ SXCT 10009701 Không hỗ trợ Tuyên Quang

44 Lê Văn Trung 02/05/1995 Nam SXCT 50112406 Không hỗ trợ Thanh Hóa

45 Nguyễn Công Mạnh 11/05/1996 Nam SXCT 50112648 Không hỗ trợ Thanh Hóa

46 Bùi Văn Dương 27/08/2001 Nam SXCT 50113724 Không hỗ trợ Thanh Hóa

47 Hà Văn Trường 18/06/2000 Nam SXCT 50112855 Không hỗ trợ Thanh Hóa

48 Trần Văn Đức 25/03/2001 Nam SXCT 50112061 Không hỗ trợ Thanh Hóa

49 Nguyễn Văn Lộc 09/06/1992 Nam SXCT 50113038 Không hỗ trợ Thanh Hóa

50 Nguyễn Công Văn 02/01/1996 Nam SXCT 50112916 Không hỗ trợ Thanh Hóa

51 Trịnh Xuân Thức 20/09/2000 Nam SXCT 50112733 Không hỗ trợ Thanh Hóa

52 Lê Như Đạt 07/07/1995 Nam SXCT 50112666 Không hỗ trợ Thanh Hóa

53 Nguyễn Văn Thôn 20/12/1996 Nam SXCT 50112421 Không hỗ trợ Thanh Hóa

54 Nguyễn Văn Thái 10/12/1993 Nam SXCT 50112183 Không hỗ trợ Thanh Hóa

55 Hoàng Viết Hùng 07/10/1997 Nam SXCT 50722935 Không hỗ trợ Thanh Hóa

56 Lê Khắc Tuyên 02/09/1983 Nam SXCT 50724522 Không hỗ trợ Thanh Hóa

57 Nguyễn Ngọc Thuận 22/01/2000 Nam SXCT 50112734 Không hỗ trợ Thanh Hóa

58 Bùi Văn Bảo 18/06/1989 Nam SXCT 50112709 Không hỗ trợ Thanh Hóa

59 Nguyễn Văn Quyết 21/11/1987 Nam SXCT 50112776 Không hỗ trợ Thanh Hóa

60 Trần Thị Phượng 19/05/1995 Nữ SXCT 10012416 Không hỗ trợ Vĩnh Phúc




